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	BỘ TƯ PHÁP



	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý 
VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ
Triển khai Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018, trong đó Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để chấm dứt hiệu lực các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực theo trình tự thủ tục rút gọn, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ngày 10/8/2022, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2879/BTP-KTrVB gửi các cơ quan, đơn vị để lấy ý kiến về dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và đồng thời, dự thảo Nghị định cũng đã được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến theo quy định. 
Tính đến ngày 16/9/2022, Bộ Tư pháp đã nhận được thông tin, ý kiến góp ý của 62 cơ quan, đơn vị, địa phương. Sau đây là bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định:
	STT
	Cơ quan/

Đơn vị góp ý
	Ý kiến góp ý
	Nội dung tiếp thu, giải trình 

	1. Về sự cần thiết ban hành văn bản

	
	
	Tất cả các đơn vị đều nhất trí với sự cần thiết ban hành văn bản
	

	2. Về hình thức, thẩm quyền ban hành

	
	
	Các kiến góp ý đều ý nhất trí về hình thức, thẩm quyền ban hành Nghị định của Chính phủ 
	

	3. Về tên gọi của văn bản

	1. 
	Gia Lai
	Đề nghị chỉnh sửa tên gọi của dự thảo Nghị định thành “Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ” cho phù hợp với mẫu số 38 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP
	Tiếp thu

	2. 
	Bộ Công an
	Đề nghị chỉnh lý “Nghị định bãi bỏ toàn bộ và một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành”, đồng thời chỉnh lý cho thống nhất trong dự thảo Tờ trình
	Không tiếp thu vì theo quy định tại Mẫu số 38 Phụ lục I Nghị định số 154/2020/NĐ-CP thì tên gọi là “Nghị định của Chính phủ bãi bỏ Nghị định/các nghị định của Chính phủ”

	4. Về văn bản quy phạm pháp luật được bãi bỏ

	4.1. Về văn bản QPPL được đề xuất bãi bỏ

	1. 
	Long An, Bến Tre, Quảng Ngãi, Lạng Sơn
	Đề nghị xem xét hiệu lực của Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vì ngày 19/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông  giai đoạn 2019-2021, theo đó Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 12/NQ-CP
	Tiếp thu 

	2. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Đề nghị chuyển nội dung bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao sang bãi bỏ một phần (Điều 2). Lý do: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành đánh giá thi hành cho thấy các giải pháp, cơ chế chính sách lớn được nêu tại Nghị quyết (phần nội dung quy định về văn hóa, thể dục thể thao) không có mẫu thuẫn so với hệ thống pháp luật hiện hành, nhiều địa phương vẫn đang áp dụng song song với các chính sách mới và phát huy hiệu quả tốt trên thực tiễn). Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị bãi bỏ một phần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP (phần nội dung về giáo dục và đào tạo), giữ nguyên phần nội dung về văn hóa và thể dục thể thao. 
	Tiếp thu

	3. 
	Lạng Sơn
	Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông vận tải đến hết ngày 31/10/2014.
	Không tiếp thu
Không tiếp thu vì theo quy định tại Điều 12 Luật Ban hành văn bản QPPL thì “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền” (khoản 1). 
Việc công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực chỉ là quyết định hành chính nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật không làm hết hiệu lực của văn bản QPPL. 



	4. 
	Bộ Công an
	Nghị định số 87-CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng: Đề nghị chuyển sang Phụ lục II (về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành được đề xuất bãi bỏ một phần) và chỉnh lý như sau:

+ Tên văn bản: Các nội dung tại Quy định những biện pháp cấp bách bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng ban hành kèm theo Nghị định số 87-CP ngày 12/12/1995 về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

+ Lý do đề xuất bãi bỏ một phần:

Nghị định số 87-CP nêu trên ban hành Quy chế lưu hành, kinh doanh phim, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc; bán, cho thuê xuất bản phẩm; hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa nơi công cộng; quảng cáo, viết, đặt biển hiệu và Quy định những biện pháp cấp bách bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

Các nội dung tại Quy chế lưu hành, kinh doanh phim, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc; bán, cho thuê xuất bản phẩm; hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa nơi công cộng; quảng cáo, viết, đặt biển hiệu đã hết hiệu lực ngày 15/02/2006. Lý do: Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng thay thế.

Các nội dung tại Quy định những biện pháp cấp bách bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng hiện nay đã được quy định tại các văn bản khác như: Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình... Hiện nay, các nội dung tại Quy định những biện pháp cấp bách bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng không được áp dụng trên thực tế. Thời điểm hết hiệu lực của Quy định những biện pháp cấp bách bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng là thời điểm có hiệu lực của Nghị định này.

Để bảo đảm chính xác về thời điểm hết hiệu lực của từng nội dung, Bộ Công an đề xuất bãi bỏ một phần (phần Quy định những biện pháp cấp bách bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng) đối với Nghị định số 87-CP. Sau đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm thủ tục công bố hết hiệu lực toàn bộ đối với Nghị định số 87-CP.
	Tiếp thu 


	5. 
	Thừa Thiên Huế
	1. Khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền.”.

Như vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo lược bỏ các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 8, khoản 11 Điều 1 dự thảo vì các văn bản được quy định tại các khoản này là văn bản hành chính (cá biệt) được điều chỉnh bởi Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Cơ quan soạn thảo cần tham mưu cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản này bằng hình thức văn bản hành chính (cá biệt).
	Không tiếp thu vì các văn bản này được ban hành trước năm 1996 (trước thời điểm có Luật Ban hành văn bản QPPL). Qua xem xét hệ thống văn bản QPPL, Bộ Tư pháp thấy rằng, tại thời điểm 02 quyết định trên được ban hành, không có quy định cụ thể về hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

Vì vậy, để đảm bảo tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, Bộ Tư pháp thấy rằng cần thiết phải bãi bỏ Quyết định số 153-HĐBT ngày 13 tháng 12 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Ủy ban vận động mua công trái và Quyết định số 159-HĐBT ngày 30 tháng 10 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng về thành phần Ủy ban trung ương vận động mua công trái.



	4.2. Đề xuất bổ sung bãi bỏ văn bản QPPL

	1. 
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị bổ sung:

- Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2008 của Chính phủ về việc chuyển Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ

- Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Văn bản được đề xuất trong quá trình lấy ý kiến Dự thảo. Bộ Tư pháp xin ghi nhận để rà soát tổng thể văn bản và có phương án xử lý phù hợp.

	5. Về bố cục, thể thức, kỹ thuật trình bày

	1. 
	Long An, Lâm Đồng
	Đề nghị chỉnh sửa căn cứ pháp lý cuối cùng kết thực bằng dấu chấm (.) theo quy định tại khoản 3 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP,  
	Tiếp thu

	2. 
	Bến Tre, Gia Lai
	Viết đầy đủ ngày… tháng … năm ban hành văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Ban hành văn bản QPPL.
	Tiếp thu

	3. 
	Bình Phước, Quảng Ngãi, Long An, Lâm Đồng, Phú Thọ, Gia Lai, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bộ Giao thông vận tải, Kiên Giang, An Giang, Văn phòng Bộ, Bộ Y tế
	Đề nghị đưa văn bản thứ 2 ra khỏi dự thảo nghị định vì có sự trùng lặp với văn bản thứ nhất
	Tiếp thu

	4. 
	Gia Lai, Lai Châu, Thái Nguyên, Bộ Giao thông vận tải
	Bổ sung Quyết định số 159-HĐBT ngày 30/10/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về thành phần Ủy ban trung ương vận động mua công trái nhằm đảm bảo với Phụ lục I- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành được đề xuất bãi bỏ toàn bộ


	Tiếp thu

	5. 
	Bình Phước, Sóc Trăng, Thái Nguyên
	Chỉnh sửa lại tên Điều 2 Dự thảo Nghị định để phù hợp với Mẫu số 38 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020
	Tiếp thu

	6. 
	Lâm Đồng
	Đề nghị đánh số thứ tự dự thảo cho phù hợp với Điều 39 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ
	Tiếp thu

	7. 
	Lâm Đồng, Phú Thọ, Gia Lai, Kiên Giang
	Đề nghị chỉnh sửa tên gọi của Nghị định số 66/2016/NĐ-CP thành “Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ kiểm dịch thực vật, giống cây trồng, nuôi động vật rừng thông thường, chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm”
	Tiếp thu

	8. 
	Lâm Đồng
	Đề nghị viết hoa từ “Bộ” trong cụm từ “Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ”
	Không tiếp thu vì theo mẫu số 38 Phụ lục 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP từ “bộ” không viết hoa

	9. 
	Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Thái Nguyên
	Chỉnh sửa số thứ tự thứ 3 – phụ lục I: Tên Nghị quyết số 13/2022/NQ-CP thành Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP
	Tiếp thu

	10. 
	Gia Lai, Văn phòng Bộ, Đồng Nai
	Đề nghị kiểm tra, trình bày chính xác số, ký hiệu, ngày tháng, năm ban hành; tên gọi của văn bản
	Tiếp thu

	11. 
	Gia Lai, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Bộ Y tế
	Đề nghị trình bày nội dung theo thứ tự thời gian ban hành tại Điều 1, Điều 2 để phù hợp với mẫu số 38 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP
	Tiếp thu

	12. 
	Ninh Thuận, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Văn phòng Bộ
	Bổ sung dấu “chấm” vào sau cụm từ “Chính phủ ban hành Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ”
	Tiếp thu

	13. 
	Ninh Thuận, Kiên Giang
	Tại khoản 19 Điều 1 “Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/20214” đề nghị điều chỉnh thành “Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014”
	Tiếp thu

	14. 
	Bộ Giao thông vận tải
	Rà soát cách đánh số ký hiệu, ngày tháng ban hành nghị định quy định tại khoản 11 Điều 1 dự thảo Nghị định
	Tiếp thu

	15. 
	Kiên Giang
	Chỉnh sửa tên gọi nghị định tại khoản 12, 13, 17 Điều 1
	Tiếp thu

	6. Về dự thảo Tờ trình

	1. 
	Thanh Hóa, Gia Lai
	Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP, trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, Bộ Tư pháp đã tổng hợp và thấy rằng có 21 văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
 cần được bãi bỏ toàn bộ. Tuy nhiên, theo hồ sơ thể hiện thì chỉ có 19 văn bản cần bãi bỏ toàn bộ và 02 văn bản QPPL bãi bỏ một phần. Đề nghị điều chỉnh lại nội dung này cho phù hợp.
	Tiếp thu 

	2. 
	Gia Lai
	Đề nghị bỏ nội dung “Các văn bản bãi bỏ một phần được sắp xếp theo theo phạm vi điều chỉnh (trong đó sắp xếp các văn bản điều chỉnh về cùng một vấn đề được sắp xếp gần nhau) và” cho phù hợp
	Tiếp thu

	3. 
	Lai Châu
	Tại phần trích yếu tên văn bản có nội dung “Dự thảo Nghị định của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm phạm pháp luật do Chính phủ ban hành” và Mục 1 Phần IV có nội dung vì văn bản bãi bỏ thuộc nhiều lĩnh vực, dự thảo xác định tên gọi Nghị định là “Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành” tuy nhiên tại dự thảo Nghị định tên lại có nội dung “Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ”
	Tiếp thu

	4. 
	Đồng Nai
	Tại nội dung mở đầu, đề nghị trình bày ngắn gọn như sau: “Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung), Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành như sau”
	Tiếp thu

	5. 
	Bộ Công an
	Mục III dự thảo Tờ trình đề nghị chỉnh lý “QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN THẢO NGHỊ ĐỊNH”.


	Tiếp thu

	6. 
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Tại Mục IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo, cân nhắc bỏ mục “1. Về tên gọi văn bản”, chỉ nên đề cập đến Bố cục và Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định.


	

	7. 
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Tại Mục I. Sự cần thiết ban hành Nghị định, đề nghị làm rõ lý do bãi bỏ một phần 02 VBQPPL. Bên cạnh đó, cần rà soát lại, bảo đảm sự thống nhất giữa nội dung dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định và Phụ lục
	Tiếp thu

	Các cơ quan, đơn vị nhất trí với nội dung hoặc không có ý kiến bổ sung đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ
1. Bộ, cơ quan ngang Bộ: (1) Bộ Nội vụ, (2) Bộ Khoa học và Công nghệ ; (3) Bộ Lao động, thương binh và Xã hội ; (4) Thanh tra Chính phủ ; (5) Bộ Giáo dục đào tạo ; (6) Bộ Ngoại Giao, (7) Bộ Công Thương
2. Địa phương: (1) Hòa Bình; (2) Đà Nẵng; (3) Sơn La; (4) Quảng Trị; (5) Quảng Nam; (6) Nam Định; (7) Quảng Bình; (8) Bắc Kạn ; (9) Đồng Tháp ; (10) Đắk Lắk ; (11) Sơn La ; (12) Bắc Giang ; (13) Ninh Bình ; (14) Phú Thọ ; (15) Vĩnh Phúc ; (16) Trà Vinh ; (17) Bình Dương ; (18) Tây Ninh ; (19) Vĩnh Long ; (20) Thái Bình ; (21) Khánh Hòa ; (22) Yên Bái ; (23) Vĩnh Long ; (24) Tiền Giang ; (25) Bạc Liêu ; (26) Bình Thuận ; (27) Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Đăng ký quốc gia giao địch bảo đảm; Vụ Pháp luật quốc tế


� Thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ: Bộ Công an; Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nội vụ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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